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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 

tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo 

định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một 

số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 

 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 303/2026/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ 

báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, 

cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1  

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp theo 

quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành 

chính nhà nước; cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản 

về quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị 

định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, 

phát triển cụm công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị 

định số 303/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ.” 

DỰ THẢO 1 
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Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3  

“3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

a) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, các 

tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp báo cáo tình 

hình hoạt động của dự án đầu tư trong cụm công nghiệp trong 6 tháng và cả năm 

theo Biểu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư này gửi cơ quan Thống kê cấp cơ 

sở, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;  

b) Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp báo cáo tình hình hoạt động 

của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong 6 tháng và cả 

năm theo Biểu số 02 Phụ lục I kèm theo Thông tư này gửi cơ quan Thống kê cấp 

cơ sở, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và Sở Công Thương; 

c) Định kỳ trước ngày 25 tháng 6 và trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, Ủy 

ban nhân dân cấp xã báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 

tháng và cả năm theo Biểu số 03 và Biểu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông tư này 

gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Công Thương; 

d) Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Sở 

Công Thương báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh trong 6 

tháng và cả năm theo Biểu số 05 và Biểu số 06 Phụ lục I kèm theo Thông tư này 

gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Công Thương (Cục Đổi mới sáng tạo, 

Chuyển đổi xanh và Khuyến công).” 

Điều 3. Thay thế một số Phụ lục, cụm từ 

1. Thay thế Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BCT 

bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BCT 

bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 

3. Thay thế cụm từ “Cục Công Thương địa phương” tại khoản 4 Điều 3, 

khoản 1 Điều 4 bằng cụm từ “Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công”; thay thế cụm từ “cấp huyện” tại khoản 1 Điều 3 bằng cụm từ 

“cấp xã”. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2026. 
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2. Điều 29 Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này 

được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng quy định tại văn bản mới. 

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương (qua Cục Đổi mới 

sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) để xem xét, giải quyết theo thẩm 

quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Các Lãnh đạo Bộ; đơn vị thuộc Bộ; 

- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, 

Bộ Tư pháp; 

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; 

- Công báo; 

- Lưu: VT, ĐCK (3), PC. 
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